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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ thay đổi theo hướng

A. tăng ngành khai thác, tăng ngành chế biến.

B. giảm ngành chế biến, tăng ngành khai thác.

C. giảm ngành truyền thống, tăng ngành hiện đại.

D. giảm ngành hiện đại, tăng ngành truyền thống.
Câu 2. Lãnh thổ của Liên bang Nga

A. rộng nhất thế giới.
B. nằm hoàn toàn ở châu Âu.

C. giáp Ấn Độ Dương.
D. liền kề với Đại Tây Dương.
Câu 3. Cơ cấu kinh tế Liên Bang Nga đang chuyển dịch theo hướng

A. tăng tỉ trọng các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.



B. tăng tỉ trọng các ngành dịch vụ, các ngành có hàm lượng khoa học – kĩ thuật cao.



C. chú trọng phát triển các ngành đồi hỏi vốn đầu tư lớn, thu hút nhiều lao động.
D. tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, các ngành có hàm lượng khoa học – kĩ thuật cao.

Câu 4. Lãnh thổ Liên bang Nga không nằm trong vành đai khí hậu

A. cận cực.
B. cận nhiệt.
C. ôn đới.
D. cận xích đạo.
Câu 5. Địa hình Liên bang Nga có đặc điểm là

A. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.
B. cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc.

C. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.
D. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông.
Câu 6. Vùng phía Đông Hoa Kỳ có

A. các dãy núi trẻ chạy theo hướng bắc - nam.
B. có nhiều kim loại màu như vàng, đồng, chì.

C. tài nguyên năng lượng hết sức phong phú.
D. các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương.

Câu 7. Sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Liên bang Nga là

A. dầu thô và khí tự nhiên.
B. máy móc và dược phẩm.

C. sản phẩm điện, điện tử.
D. xe cộ, đá quý, chất dẻo.
Câu 8. Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Bắc Băng Dương.
B. Đại Tây Dương.
C. Ấn Độ Dương.
D. Thái Bình Dương.

Câu 9. Dãy U-ran được xem là ranh giới tự nhiên của

A. đồng bằng Đông Âu và cao nguyên Trung Xi-bia.

B. phần lãnh thổ phía Đông và phần lãnh thổ phía Tây.

C. hai châu lục Á-Âu trên lãnh thổ Liên bang Nga.

D. đồng bằng Tây Xi-bia và cao nguyên Trung Xi-bia.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp điện của Hoa Kỳ?

A. Dẫn đầu thế giới về thủy điện.
B. Dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo.

C. Thủy điện phát triển chủ yếu ở phía Nam.
D. Vùng phía Đông rất hạn chế về thủy điện.

Câu 11. Đặc điểm cơ bản của khí hậu Hoa Kỳ là

A. có khí hậu tương đối đồng nhất.              B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.   D. phân hóa đa dạng thành nhiều đới, kiểu khác nhau.
Câu 12. Sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga phát triển ở

A. đồng bằng Tây Xi-bia.
B. đồng bằng Đông Âu.
C. cao nguyên Trung Xi-bia.
D. khu vực giáp bắc Băng Dương.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Căn cứ vào bảng số liệu sau, nhận xét về một số chỉ tiêu kinh tế của Liên bang Nga giai đoạn 2000-2020.

 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000 – 2020

	Năm

Chi tiêu
	2000
	2010
	2020

	GDP (tỉ USD)
	259,7
	1 479,8
	1 483,5

	Tốc độ tăng GDP (%)
	10,0
	4,0
	-3,0

	Cơ cấu GDP (%)
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	5,8
	3,3
	4,0

	
	Công nghiệp, xây dựng
	33,9
	30,0
	29,9

	
	Dịch vụ
	49,7
	53,1
	56,1

	
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	10,6
	13,6
	10,0


                                                          (Nguồn: WB, 2022)
a) Ngành dịch vụ của Liên Bang Nga chiếm tỉ trọng cao nhất.

b) Cơ cấu kinh tế của Liên bang Nga chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ.

c) GDP của Liên bang Nga tăng nhanh trong giai đoạn 2000 – 2010.

d) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô và cơ cấu GDP của Liên bang Nga giai đoạn 2000 – 2010 là biểu đồ miền.

Câu 2. Cho thông tin sau: 

“ Hoa Kỳ là một đất nước được thành lập và xây dựng bởi những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả là, đây là nơi có nhiều người nhập cư hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tính đến năm 2021, hơn 45,3 triệu người sống ở Mỹ là người sinh ra ở nước ngoài, chiếm khoảng 1/5 số người di cư trên thế giới”.
a) Nguồn lao động nhập cư thường có thành phần đơn giản và giá nhân công rẻ. 



b) Người nhập cư có nhiều màu da và chủng tộc khác nhau.

c). Nguồn lao động nhập cư thường có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm.   

d) Dân cư Hoa Kì chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2 điểm)
Câu 1. GDP của Liên Bang Nga năm 2020 là 1489 tỉ USD, dân số của Liên Bang Nga năm 2020 là 145,9 triệu người (Nguồn: WB, 2022). Tính thu nhập bình quân đầu người của Liên Bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD/người).
Câu 2. Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020(Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2020

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4


(Nguồn: WB, 2022)

     Căn cứ vào bảng số liệu trên tính cán cân xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga năm 2020? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tỉ USD.)

Câu 3. Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỔNG SỐ DÂN CỦA HOA KỲ NĂM 2020 

(Đơn vị: triệu người)

	Số dân thành thị
	Tổng số dân

	273,9
	331,5


(Trích nguồn: Liên hợp quốc, 2022)

Dựa vào bảng số liệu trên, tính tỉ lệ dân thành thị của Hoa Kỳ năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).  

Câu 4. Liên Bang Nga có diện tích là 17 triệu km2, số dân năm 2020 là 145,9 triệu người (Nguồn: WB, 2022). Tính mật độ dân số của Liên Bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).

Phần IV: Tự luận (3 điểm)

Cho bảng số liệu: 

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CỦA HOA KỲ

GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.    (Đơn vị: %)
	Năm
Trị giá
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	42,6
	38,9
	43,7
	44,8
	43,6

	Nhập khẩu
	57,4
	61,1
	56,3
	55,2
	56,4


(Nguồn: WB, 2022)

Câu 1: Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2020 (2 điểm).
Câu 2: Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2020 (1 điểm).
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